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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên họcphần: Môi trường trầm tích (Sediment environment)
Mã số học phần: 4040903
Số tín chỉ học phần: 2 TC (2-0-4) học trong 8 tuần
Số tiết học phần:
Lý thuyết: 30	Bài tập: 0	Thực hành:	0
Thực tập: 0	Đồ án: 0	Tự học: 60
2. Đơn vị quản lý học phần: 
2.1. Giảng viêngiảngdạy:	Mã giảngviên
1. TS Nguyễn Hữu Hiệp                                          0401-21
2. TS Ngô Thị Kim Chi	      0401-02
3. TS Hoàng Đình Quế	      0401-18
4. ThS. Phan Văn Bình	      0401-24
2.2. Bộmôn: Bộ môn Địa chất
2.3. Khoa: Khoa học và kỹ thuật địa chất
3. Điều kiện học học phần
3.1.   Điều kiện tiên quyết: Không
3.1. Môn học học trước: Địa chất Đại cương (7040107), Thạch học + TH (7040305), Địa chất Cấu tạo và đo vẽ bản đồ địa chất (7040104).
4. Mục tiêu của học phần
Trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản về môi trường trầm tích, các yếu tố khống chế hình thái, thành phần, dấu hiệu nhận biết của từng môi trường trầm tích.
4.1. Kiến thức
4.1.1. Lýthuyếtvềquá trình phong hóa, bóc mòn, vận chuyển và lắng đọng trầm tích.
4.1.2. Các yếu tố cổ địa mạo và kiến tạo khống chế quá trình trầm tích.
4.1.3. Hệ thống phân chia, các đặc điểm cơ bản của môi trường trầm tích.
4.1.4. Ứng dụng phân tích môi trường trầm tích trong tìm kiếm khoáng sản và nghiên cứu cổ môi trường.
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Học viên có khả năng tự học, tự nghiên cứu và hình thành ý tưởng khoa học;
4.2.2. Có khả năng sử dụng các phần mềm chuyên dụng và ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý số liệu,
4.2.3. Có khả năng làm việc theo nhóm, trình bày ý tưởng và kỹ năng thuyết trình.
4.2.4. Nâng cao khả năng lực ngoại ngữ trong việc đọc hiểu các tài liệu bằng tiếng Anh
5. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần gồm 5 chương
· Chương I: Những vấn đề chung về trầm tích
· Chương II: Tướng trầm tích
· Chương III: Các đặc trưng cơ bản của môi trường trầm tích lục địa
· Chương IV: Các đặc trưng cơ bản của môi trường trầm tích biển
· Chương V: Môi trường trầm tích ứng dụng trong nghiên cứu cổ  môi trường và tài nguyên khoáng sản

6.      Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương I
	Những vấn đề chung về trầm tích
	5
	4.1.1
4.2.1

	I.1
	Quá trình phong hóa và các yếu tố khống chế
	
	

	I.2
	Quá trình vận chuyển và lắng đọng trầm tích
	
	

	I.3
	Phân loại trầm tích và đá trầm tích
	
	

	Chương II
	Tướng trầm tích
	4
	4.1.2
4.2.2

	II.1
	Những vấn đề chung về tướng trầm tích
	
	

	II.2
	Phân loại và minh giải tướng trầm tích
	
	

	II.3
	Tướng trầm tích ẩn sâu
	
	

	II.4
	Các yếu tố khống chế tướng trầm tích
	
	

	Chương III 
	Các đặc trưng cơ bản của môi trường trầm tích lục địa
	8
	4.2.3

	III.1
	Môi trường trầm tích sông
	
	

	III.2
	Môi trường trầm tích hồ
	
	

	III.3
	Môi trường trầm tích tam giác châu
	
	

	III.4
	Bể trầm tích hình thành do hoạt động của vòm manti
	
	

	III.5
	Môi trường trầm tích băng hà
	
	

	III.6
	Bài tập thực hành
	
	

	Chương IV
	Các đặc trưng cơ bản của môi trường trầm tích biển
	8
	4.1.3

	IV.1
	Môi trường trầm tích đầm lầy
	
	

	IV.2
	Môi trường trầm tích biển nông
	
	

	IV.3
	Môi trường trầm tích biển sâu
	
	

	IV.4
	Bài tập thực hành
	
	

	Chương V
	Môi trường trầm tích ứng dụng trong nghiên cứu cổ  môi trường và tài nguyên khoáng sản
	5
	4.2.4

	V.1
	Vấn đề cổ khí hậu và môi trường
	
	

	V.2
	Các mỏ khoáng liên nguồn gốc trầm tích
	
	

	V.3
	Bài tập thực hành
	
	



7.      Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập
- Thực hành và làm bài tập trên workstation với phần mềm chuyên dụng.
8.       Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9.       Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá. Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần

	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Đạt 80% Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập nhóm
	Báo cáo thuyết trình
	30%

60%

	
3
	Điểm thi kết thúc học phần
	-Tham gia kỳ thi theo quy định
	60%



9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1]. Reading, H.G., 1995. Sedimentary Environments and facies. Blackwell Science, Viena, Austria. 615 pp.
[2]. Philip A. Allen and Jhon R. Allen, 2005. Basin Analysis: Principles and Applications. Blackwell Publishing House, USA. 549 pp
[3]. Knut Biorlykle, 2011. Petroleum Geosciences: From Sedimentary Environments to Rock Physics. Springer Heidelberg, UK. 508 pp.
[4]. Gary Nichols, 2009. Sedimentology and Stratigraphy, 2nd edition, Willey-Blackwell, UK, 419 pp.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩnbị trong thời gian 8 tuần
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập (tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương I:
Những vấn đề chung về trầm tích
	10
	0
	0
	+ Nghiên cứu nội dung 4 và của tài liệu tham khảo [4]:
+ Xem lại kiến thức đại cương về phong hóa và trầm tích trong giáo trình Địa chất đại cương.

	2-3
	Chương II:
Tướng trầm tích
	8
	6
	
	+ Nghiên cứu nội dung 2 trong tài liệu tham khảo [1];
+ Xem lại kiến thức về địa chất cấu tao: uốn nếp, đứt gãy,…
+ Bài tập: Minh giải tài liệu địa chấn và cấu trúc địa chất.

	3-4
	Chương III:
Các đặc trưng cơ bản của môi trường trầm tích lục địa
	10
	2
	0
	+ Nghiên cứu nội dung Part 3, 4, 5, 6và 14 trong tài liệu tham khảo [1] 
Xem lại kiến thức về trầm tích học, cổ sinh, địa chất cấu tạo.

	5-6
	Chương IV:
Các đặc trưng cơ bản của môi trường trầm tích biển
	12
	2
	
	+ Nghiên cứu nội dung Part 7, 8, 9, 10, 11 và trong tài liệu tham khảo [1] 
Xem lại kiến thức về trầm tích học, cổ sinh, địa chất cấu tạo.

	7-8
	Chương V:
Môi trường trầm tích ứng dụng trong nghiên cứu cổ  môi trường và tài nguyên khoáng sản
	9
	1
	
	+ Nghiên cứu nội dung Part IV trong tài liệu tham khảo [2] và mục 6-9 trong tài liệu tham khảo [3]
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